	TRƯỜNG THCS VIỆT HƯNG
      NĂM HỌC: 2017- 2018

	KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Vật lí 7 - Thời gian: 45 phút
         Ngày kiểm tra: 08/12/2017



      I.TRẮC NGHIỆM(3điểm): Ghi lại chữ cái trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi sau:
1. Số dao động trong 1 giây gọi là:

	A. Vận tốc âm
	B. Tần số dao động
	C. Biên độ dao động
	D. Độ cao của âm


2. Khi so sánh ảnh của vật tạo bởi gương phẳng, gương cầu lồi, gương cầu lõm, khẳng định nào sau đây là đúng: 
	      A. Ảnh tạo bởi ba loại gương đều là ảnh ảo
	

	      B. Ảnh ảo tạo bởi gương cầu lồi bé nhất 
      C. Ảnh ảo tạo bởi gương phẳng lớn hơn ảnh ảo tạo bởi gương cầu lõm

      D. Ảnh của vật quan sát được trong ba gương đều là ảnh ảo
	


     3. Âm không thể truyền qua các môi trường nào dưới đây :
	A. Thép
	B. Dầu
	C. Khí hidro
	D. Chân không


     4. Âm phản xạ tốt  khi gặp bề mặt nào dưới đây:
	A. Mặt đá hoa 
	C. Mặt tấm mút xốp

	B. Mặt tấm chăn bông
	D. Mặt kính


5. Khi màng loa dao động càng mạnh thì âm phát ra:

	A. Càng to
	B. Càng nhỏ
	C. Càng trầm
	D. Càng bổng


6. Để xác định độ sâu của đáy biển, tàu phát ra siêu âm và thu được âm phản xạ của nó từ đáy biển sau 1 giây.
a. Tần số của siêu âm là :

	A. Nhỏ hơn 20Hz
	B. Bằng 20Hz 
	C. Lớn hơn 20000Hz
	D. Bằng 20000Hz


     b. Độ sâu của đáy biển là:
	A. 1500m
	  B. 750m 
	           C. 2250m
	     D. Một kết quả khác


     II.TỰ LUẬN (7điểm): 
     Câu 1(1.5điểm):  Ban đêm, đi trong ngõ vắng, hai bên là tường cao, ta có cảm giác như có người đi theo. Giải thích tại sao?

     Câu 2(2.5điểm): Cho một gương phẳng đặt thẳng đứng có mặt phản xạ hướng về bên trái.  Đặt vật AB hình mũi tên cao 2cm song song trước gương, cách gương 3,5cm.
a. Vẽ ảnh của vật tạo bởi gương

b. Cho biết chiều cao của ảnh và khoảng cánh từ ảnh của vật đó đến gương

c. Xác định vị trí đặt vật AB sao cho ảnh cùng phương nhưng ngược chiều với vật. Vẽ hình minh hoạ.

     Câu 3(2điểm):  Có hai vật A và B dao động với kết quả như bảng dưới đây. Hỏi:

	      a. Vật nào dao động chậm hơn, vì sao?
	Vật
	Số dao động
	Thời gian ( giây)

	      b. Vật nào phát ra âm cao hơn, vì sao? 
	A
	6600
	110

	      c. Tai ta nghe được âm do vật nào phát ra, vì sao?
	B
	6750
	450

	      d. Âm do vật nào phát ra là hạ âm, vì sao?
	
	
	


      Câu 4(1điểm): Đặt một vật chắn phía trước nguồn âm và cách nguồn âm 34m, đặt tai ngay tại  nguồn âm. Hỏi sau  bao lâu tai nghe được âm phản xạ biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s? 
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I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức;
- Củng cố hệ thống kiến thức từ bài 1 đến bài 13

2. Kĩ năng:

- Vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra
- Thành thạo với  các dạng bài tập trắc nghiệm có nhiều đáp án đúng.

- Rèn luyện kĩ năng cẩn thận, so sánh, suy luận.
- Biết cách trình bày bài kiểm tra.
3. Thái độ

- Rèn ý thức tự giác trong học tập và trong làm bài.
4. PTNLHS: Trình bày, vận dụng, tính toán, phân bố thời gian, sáng tạo

II. MA TRẬN
	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức

	
	Nhận biết

(32,5%)
	Thông hiểu

(40%)
	Vận dụng

(17,5%)
	Vận dụng cao(10%)
	Tổng

	
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Độ cao của âm
	2

0.75
	2

1
	
	2

1
	
	
	
	
	6

2,75

	Độ to của âm
	
	
	1
  0,5
	
	
	
	
	
	1          

        0,5     

	Môi trường truyền âm
	
	
	1

0.5
	1

1
	
	
	
	
	2

1,5

	Phản xạ âm – Tiếng vang
	1

0.5
	
	
	
	1

0.25
	1

1.5
	
	
	3
2,25

	Gương
	
	1

1
	1

0.5
	1

0.5
	
	
	1

1
	
	4
3

	Tổng
	6

            3,25
	7

4
	2

1,75
	1

                 1
	16

10


III. ĐỀ - ĐÁP ÁN( Đính kèm trang sau)
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm): mỗi câu 0,5 điểm. Đối với những câu có nhiều đáp án đúng, nếu chọn thiếu hoặc thừa đều không được điểm.

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	D
	B,D
	A,D
	A
	a.C và b. B


II.TỰ LUẬN:

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	Ban đêm đi trong ngõ vắng, hai bên là tường cao, âm thanh do bước chân phát ra phản xạ nhiều lần trên tường tạo ra tiếng vang nên ta có cảm giác như có người đi theo.


	1.5

	2
	a. Vẽ được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng

b. Ảnh cao 2cm

    Ảnh cách gương 3,5cm

c. Đặt vật AB vuông góc với gương

    Vẽ hình đúng


	0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

	3
	Tần số dao động của vật A là 60Hz, của vật B là 15Hz. Do đó:
a. Vật B dao động chậm hơn

b. Vật A phát ra âm cao hơn

c. Tai ta nghe được âm do vật A phát ra vì tần số dao động của vật A nằm trong khoảng từ 20Hz đến 20000Hz

d. Âm do vật B phát ra là hạ âm vì tần số dao động của vật B nhỏ hơn 20Hz.
	0.5
0.25

0.25

0.5

0.5

	4
	Thời gian vật đi từ nguồn âm đến khi dội lại là

                t = 34:340:2 = 1/5(giây)

  
	1
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